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SHELVING SYSTEM
KHAY TRƯỢT & KHAY CỐ ĐỊNH
Dùng cho các thiết bị không theo chuẩn 19 inch. 

ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN
• 	Làm từ thép tấm cán nguội SPCC, bảo đảm tính 
chắc chắn.

• 	Khay cố định & trượt có nhiều tùy chọn kích thước, 
đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

•   Chịu được tải trọng tốt.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước đơn vị (U) theo EIA-310-E
•  Chiều cao 1U: 44,45 mm (1,75”) 

•  Chiều rộng: 482,6 mm (19”)

Màu sơn
•  Màu mặc định: Đen (RAL 9005). 

•  Màu tùy chọn khác: Xám trắng (RAL 7035)

Tiêu chuẩn
•  EIA-310-E (ECIA-310-E), Type A 

Vật liệu
•  Thép tấm cán nguội SPCC

•  Độ dày: 1,5 mm
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FIX SHELF                                                                                             

VRAF01-45 Fix Shelf Depth 450mm, Black 44,45 482,6 450 

VRAF01-65 Fix Shelf Depth 650mm, Black 44,45 482,6  650 

VRAF01-85 Fix Shelf Depth 850mm, Black 44,45 482,6  850 

VRAF01-95 Fix Shelf Depth 950mm, Black 44,45 482,6  950 

VRAF01-S30 Fix Shelf Depth 300mm, Black 44,45 482,6  300 

VRAF01GS30 Fix Shelf Depth 300mm, Light Grey 44,45 482,6  300 

VRAF01G45 Fix Shelf Depth 450mm, Light Grey 44,45 482,6  450 

VRAF01G65 Fix Shelf Depth 650mm, Light Grey 44,45 482,6  650 

VRAF01G85 Fix Shelf Depth 850mm, Light Grey 44,45 482,6  850 

VRAF01G95 Fix Shelf Depth 950mm, Light Grey 44,45 482,6  950 

SLIDE SHELF

VRAS01-95 Slide Shelf Depth 950mm, Black 44,45 482,6  950 

VRAS01G95 Slide Shelf Depth 950mm, Light Grey 44,45 482,6  950 

VRAS01G85 Slide Shelf Depth 850mm, Light Grey 44,45 482,6  850 

VRAS01G65 Slide Shelf Depth 650mm, Light Grey 44,45 482,6  650 

VRAS01G45 Slide Shelf Depth 450mm, Light Grey 44,45 482,6  450 

VRAS01-85 Slide Shelf Depth 850mm, Black 44,45 482,6  850 

VRAS01-65 Slide Shelf Depth 650mm, Black 44,45 482,6  650 

VRAS01-45       Slide Shelf Depth 450mm, Black 44,45 482,6  450 
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